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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
        Đọc văn bản sau

BẪY CÒ

   

(Lược trích: Hè năm nhân vật “tôi” mười hai tuổi, tôi đã rủ em gái hai tuổi là bé Vin làm bẫy để bẫy cò. Vin muốn anh bắt sống cho mình một con cò vàng để về nuôi. Đến ngày thứ ba, chiếc bẫy cò đã hoàn thành. Hai anh em rủ nhau ra đồng đặt bẫy).

     
Tôi đã chọn được chỗ cắm bẫy. Xong đâu đấy cả tôi và bé Vin cùng thở phào…

     
Tôi kéo bé Vin về phía gò đất, chui vào tán cây duối dại, quan sát đàn cò. Trống ngực bé Vin đập thình thịch khi mấy chú cò lò dò về phía chiếc bẫy. Chợt một con nghển cổ, bước nhanh lên trước nhưng khi cách con mồi một tầm mỏ thì nó dừng lại. Nó nghi hoặc nghe ngóng rồi lảng ra xa. (…)

    

Tôi và bé Vin vẫn áp sát xuống đất mặc dù quanh chiếc bẫy vắng tanh vắng ngắt. Đàn cò trắng ăn no đang rủ nhau tắm. Trời về chiều nhưng vẫn hầm hập hơi nóng bốc lên từ mặt ruộng. Bé Vin thấm mệt, mặt đỏ lừ. Đúng lúc tôi quyết định tháo bẫy thì trên trời sà xuống hai mẹ con nhà Cò Bợ. Giống Cò Bợ vốn thật thà thô kệch chứ không lịch lãm, tinh ranh như họ hàng cò trắng. Vừa thoáng thấy con cá cờ, mẹ con Cò Bợ đã mừng rú. Cò Bợ con lao vụt lên trước, gần như nhảy vào giữa vòng thòng lọng. Vút! Chiếc cần tre bật nhẹ cùng tiếng reo của tôi và bé Vin:

- Sập bẫy rồi!

  

Tôi nắm tay bé Vin chạy thục mạng về phía con vật đang vỗ cánh bành bạch. Cả đàn cò trắng bay vùng lên, kêu náo loạn. Cò Bợ mẹ bay thấp hơn, đau đớn gào to: “Cứu con tôi với!...”. Trong khi đó Cò Bợ con bị sợi cước thít vào cổ giẫy giụa tuyệt vọng. Thấy chúng tôi, nó vùng bay lên và ngay lập tức lại rơi bịch xuống, toàn thân bê bết bùn. Nhìn cảnh đó bé Vin bỗng tái mặt, đầu gối díu vào nhau. Tôi đành vào tháo bẫy một mình. Tiếng con cò mẹ càng gào thảm thiết. Cò Bợ con chừng đã mệt, hai cánh áp xuống đất, mắt lóe lên như hai giọt nước, sợ run cầm cập. Đến lượt chân tôi muốn khuỵu xuống. Tôi thấy rõ tiếng van xin của Bợ con: “Tôi van cậu! Cậu cũng là trẻ con, cũng có lúc dại dột. Tôi xin cậu”. Chắc nó đang nghĩ đến mẹ nó. Đêm nay mẹ nó sẽ khóc hết nước mắt. Rồi chỉ vài hôm nữa thế nào cũng thấy xác một con Cò Bợ mẹ chết ủ rũ vì mất con. Tôi không kịp nghĩ gì cả, ngồi thụp xuống, gỡ nút thòng lọng rồi ôm con vật tung bổng lên trời. Thoạt đầu Bợ con loạng quạng bay như diều đứt dây. Lát sau nó lấy lại được tư thế và hai mẹ con nó dìu nhau bay về phía làng.

   

Cả tôi và bé Vin đều ngửa cổ nhìn theo cho đến khi đàn cò chỉ còn lại như những chấm đen in lên hoàng hôn đỏ rực.

   

Bé Vin, mặt vẫn tái mét, im lặng bước theo tôi. Bỗng nó ngồi thụp xuống, khóc òa lên. Tôi phải dỗ nó:

- Vin giận anh à?

Nó nói trong tiếng nức nở:

- Con cò… sẽ gẫy cổ mất… Thế nào mẹ nó cũng đánh nó vì tội dại dột… ấc! Hấc…

  

Tôi phải cam đoan với bé Vin con cò chỉ hơi đau, nó mới chịu nín. Nó bám tay áo tôi, vừa đi vừa quệt nước mắt. Từ hôm sau, cứ chiều đến, chúng tôi tìm một bãi cò nằm chờ từng đàn chim trở về. Thỉnh thoảng bé Vin lại đứng ngẩn người, lo lắng nhìn hút theo một con chim lạc bầy, vừa chấp chới bay vừa kêu thảm thiết.

      
(Trích “65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi”, Tạ Duy Anh*, NXB Kim Đồng, 2022, tr 260-264)

* Tạ Duy Anh sinh năm 1959, quê ở Chương Mĩ, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Là

cây bút trẻ trong thời kì đổi mới. Ông có sở trường viết về tuổi thơ và truyện dành cho thiếu nhi. 

     

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?

	A. Truyện ngụ ngôn
	B. Truyện ngắn

	C. Truyện lịch sử 
	D. Truyện cười


Câu 2. Văn bản trên được kể chủ yếu theo ngôi kể nào?

	A. Ngôi thứ nhất 
	B. Ngôi thứ nhất số nhiều

	C. Ngôi thứ ba 
	D. Ngôi thứ hai


Câu 3. Trong những câu văn sau, câu nào là lời của người kể chuyện?

A. “Cứu con tôi với!”

B. - Con cò… sẽ gẫy cổ mất… Thế nào mẹ nó cũng đánh nó vì tội dại dột… hấc! Hấc…

C. “Tôi van cậu! Cậu cũng là trẻ con, cũng có lúc dại dột. Tôi xin cậu.”

D.  Trời về chiều nhưng vẫn hầm hập hơi nóng bốc lên từ mặt ruộng.

Câu 4. Trong văn bản, bé Vin “ngồi thụp xuống, khóc òa lên” vì điều gì?

A. Vì anh trai đã không bắt được con cò mỏ vàng như lời hứa
B. Vì anh trai thả cho cò Bợ con bay đi
C. Vì thương và lo cho cò Bợ con có thể bị gẫy cổ và bị mẹ đánh

D. Vì trời nắng nóng, em đã quá mệt mỏi
Câu 5. Phần in đậm trong câu văn “Chắc nó đang nghĩ đến mẹ nó?” là thành phần biệt lập nào?

	A. Thành phần tình thái
	B. Thành phần cảm thán

	C. Thành phần gọi đáp
	D. Thành phần phụ chú


 Câu 6. Nhận xét nào nêu đầy đủ nhất về chủ đề của văn bản trên?

A. Văn bản ca ngợi tình cảm anh em thân thiết, yêu thương, đoàn kết

B. Văn bản ca ngợi lòng yêu thương loài vật, tình mẫu tử thiêng liêng, tình anh em thân thiết

C. Văn bản ca ngợi lòng dũng cảm, sự thông minh nhanh trí của con người

D. Văn bản ca ngợi tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau của loài vật

      
Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau vào bài làm
Câu 7 (1,0 điểm). Theo em, vì sao nhân vật “tôi” lại thả con cò Bợ con bay về với bầu trời?
Câu 8 (1,0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nhân hoá trong câu văn sau: “Cò Bợ mẹ bay thấp hơn, đau đớn gào to: “Cứu con tôi với!...”.”

Câu 9 (1,0 điểm). Em hãy chia sẻ những việc làm thiết thực của bản thân để góp phần bảo vệ thiên nhiên.

PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm) Em hãy viết bài văn phân tích tác phẩm “Bẫy cò” của Tạ Duy Anh.

--------------------Hết----------------------

	Họ và tên thí sinh: …………………………………………
	Họ tên, chữ ký GT 1: ………………………………………...

	Số báo danh: …………………………………………………...
	Họ tên, chữ ký GT 2: ………………………………………...

	Phần/Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu văn bản
	Câu

1

2

3

4

5
6
Đáp án

B

A

D

C

A

B

Cách cho điểm: 
+ Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm.

+ Trả lời sai, hoặc có nhiều hơn 1 đáp án, hoặc không trả lời: 0 điểm.
	3,0

	Câu 7
	Theo em, vì sao nhân vật “tôi” lại thả con cò Bợ con bay về với bầu trời?
	1,0

	
	Nhân vật “tôi” thả con cò Bợ con bay về với bầu trời vì:

- Nhìn con vật đau đớn giãy giụa tìm cách thoát thân, nhân vật tôi đã thấy rất đau lòng, thương cho nó;

- Nhân vật như nghe rõ tiếng van xin tha mạng của cò Bợ con;

- Nhân vật nghĩ tới cò Bợ mẹ sẽ thương nhớ con mà chết dần chết mòn;

Cách cho điểm: 
+ Học sinh trả lời đúng, đủ 3 ý cho 1,0 điểm.

+ Học sinh trả lời đúng, đủ 2 cho 0,75 điểm

+ Trả lời được 1 ý: cho 0,5 điểm.

+ Trả lời sai, không trả lời: 0 điểm.
	

	Câu 8
	Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nhân hoá trong câu văn sau: “Cò Bợ mẹ bay thấp hơn, đau đớn gào to: "Cứu con tôi với!...".”
	0,25

0,75



	
	· Chỉ ra biện pháp nhân hoá: Cò Bợ mẹ đau đớn gào to: "Cứu con tôi với!..."
· Tác dụng:

+ Làm cho cách diễn đạt trở nên sinh động, hấp dẫn.

+ Biện pháp nhân hoá biến cò Bợ mẹ trở nên có tâm trạng, hành động, lời nói như con người, cũng có tình mẫu tử, biết đau đớn, lo lắng, gào khóc cầu cứu, van xin khi cò Bợ con gặp nạn.

+ Qua đó, thấy được tâm hồn nhạy cảm, tình yêu thương loài vật của nhân vật “tôi”.

Cách cho điểm: 
+ Học sinh trả lời đúng, đủ 3 ý về tác dụng cho 0,75 điểm.

+ Học sinh trả lời đúng, đủ 2 ý về tác dụng cho 0,5 điểm

+ Trả lời được 1 ý: cho 0,25 điểm.

+ Trả lời sai, không trả lời: 0 điểm.
	

	Câu 9

	Em hãy chia sẻ những việc làm thiết thực của bản thân để góp phần bảo vệ thiên nhiên.
	1,0

	
	- Đây là câu hỏi mở. Học sinh có thể đưa ra các việc làm cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh, đúng với pháp luật, chuẩn mực đạo đức, có logic.

- Một số gợi ý:

+ Không săn bắt, bẫy chim;

+ Không phá hoại cây xanh;

+ Trồng cây;

+ Chăm sóc cây xanh;

+ Không xả rác bừa bãi ra môi trường;

+ Tuyên truyền với mọi người về trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên;

+ …

Cách cho điểm: 

+ Học sinh trả lời được 4 việc làm ý nghĩa cho 1,0 điểm.

+ Học sinh trả lời được 3 việc làm ý nghĩa cho 0,75 điểm.

+ Học sinh trả lời được 2 việc làm ý nghĩa cho 0,5 điểm.

+  Học sinh trả lời được 1 việc làm ý nghĩa cho 0,25 điểm.

+ Học sinh trả lời sai, không trả lời: 0 điểm.
	

	II. VIẾT
	

	
	       Em hãy viết bài văn phân tích tác phẩm “Bẫy cò” của Tạ Duy Anh.
	4,0

	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Bài nghị luận văn học phân tích một tác phẩm truyện ngắn.  
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phân tích một số nét đặc sắc về nội dung chủ đề và hình thức nghệ thuật của văn bản truyện ngắn “Bẫy cò”.
	0,25

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết:  
HS vận dụng các thao tác lập luận để triển khai vấn đề thành các luận điểm, luận cứ phù hợp, có sức thuyết phục. Có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một gợi ý:
	

	
	Ý 1: Giới thiệu vấn đề nghị luận

· Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
· Nêu nhận xét khái quát về tác phẩm.                           
	0,25

	
	Ý 2: Giải quyết vấn đề nghị luận
	

	
	* Luận điểm 1: Phân tích nội dung, chủ đề của tác phẩm:

- Nội dung chính của truyện: Tóm tắt ngắn gọn nội dung chính của truyện ngắn “Bẫy cò”:

+ Hai anh em nhân vật “tôi” rủ nhau bẫy cò. Nhưng đợi mãi không thấy con cò nào sập bẫy.

+ Khi định thu bẫy ra về thì bỗng có con cò Bợ con sập bẫy. Nhìn con cò đau đớn giãy giụa trong bẫy, cò Bợ mẹ lo lắng bay sà xuống với con, người anh lại quyết định thả cò về với tự nhiên. Bé Vin khóc vì thương cò con bị đau và có thể bị mẹ đánh.

+ Từ đó, chiều chiều hai anh em ra bãi cò ngắm nhìn từng đàn chim bay về.

- Nêu và phân tích chủ đề của truyện: Truyện ca ngợi những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng của con người, cụ thể:

+ Tình yêu thiên nhiên, yêu thương loài vật của hai anh em nhân vật “tôi” và bé Vin. (Học sinh nêu lí lẽ, bằng chứng làm sáng tỏ).

+ Tình anh em thân thiết, gắn bó của hai anh em nhân vật “tôi”. (Học sinh nêu lí lẽ, bằng chứng về tình cảm của anh em nhân vật “tôi” và bé Vin để làm sáng tỏ).

+ Tình mẫu tử thiêng liêng của loài vật. (Học sinh nêu lí lẽ, bằng chứng về tình mẫu tử của mẹ con cò Bợ để làm sáng tỏ).

Hướng dẫn chấm phần phân tích chủ đề:

+ Học sinh nêu và phân tích thuyết phục được 3 chủ đề như đáp án cho 1,0 điểm.

+ Học sinh nêu và phân tích thuyết phục được 2 chủ đề như đáp án cho 0,75 điểm.

+ Học sinh nêu và phân tích thuyết phục được 1 chủ đề như đáp án cho 0,5 điểm.

* Luận điểm 2: Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm:

 - Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện: Tình huống hai anh em bẫy cò, háo hức mong đợi cò sập bẫy, nhưng rồi khi chứng kiến con cò đau đớn trong bẫy thì lại quyết định thả nó về tự nhiên. Tình huống đơn giản nhưng làm nổi bật được tính cách của nhân vật và tư tưởng chủ đề của tác phẩm.

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Đặc biệt là nhân vật chính- nhân vật “tôi” được khắc hoạ ở nhiều phương diện như lời nói, hành động, suy nghĩ nội tâm và qua mối quan hệ với các nhân vật khác…

- Ngôi kể: chọn ngôi kể thứ nhất, để người anh tự kể lại câu chuyện của chính mình vừa giúp câu chuyện thêm độ tin cậy, thuyết phục, vừa dễ dàng thể hiện suy nghĩ, cảm xúc bên trong của nhân vật, như đoạn nhân vật “tôi” tưởng tượng mình nghe thấy tiếng van xin tha mạng của cò Bợ con, …

- Ngôn ngữ: Ngôn ngữ kể chuyện xem lẫn ngôn ngữ nhân vật, có đối thoại, có độc thoại rất phong phú, sinh động…

- Nghệ thuật xây dựng chi tiết truyện đặc sắc…

- …

Hướng dẫn chấm phần phân tích một số nét đặc sắc nghệ thuật:

+ Học sinh nêu và phân tích thuyết phục được 3 đặc sắc về nghệ thuật như đáp án cho 1,0 điểm.

+ Học sinh nêu và phân tích thuyết phục được 2 đặc sắc về nghệ thuật như đáp án cho 0,75 điểm.

+ Học sinh nêu và phân tích thuyết phục được 1 đặc sắc về nghệ thuật như đáp án cho 0,5 điểm.
	 0,5

   1,0

1,0

	
	Ý 3. Kết thúc vấn đề:

· Khái quát thành công, giá trị của truyện ngắn.

· Bài học bản thân.
	0,25

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. 
	0,25

	
	Cách cho điểm: 

- Điểm từ 3,0 -> 4,0: Đảm bảo đầy đủ hoặc chưa thật đầy đủ các yêu cầu nêu trên nhưng có ý sâu sắc; vận dụng các thao tác lập luận phù hợp, linh hoạt, văn viết mạch lạc, cảm xúc, có hình ảnh. 

- Điểm từ 2,0 -> 2,75: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên; phân tích chứng minh chưa thật thuyết phục nhưng có ý kiến đánh giá đúng dù chưa thật sâu sắc.

- Điểm 1 -> 1,75: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, chưa biết phân chia luận điểm; chưa biết đánh giá; văn viết còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.

- Điểm 0,25-> 0,75: Chưa hiểu đúng đề, phân tích một cách chung chung, thiếu thuyết phục; văn viết sai nhiều lỗi, trình bày cẩu thả.

- Điểm 0: Không làm bài hoặc lạc đề.

Lưu ý: 
Giám khảo cân nhắc trong tổng thể bài làm của thí sinh, linh hoạt tránh đếm ý cho điểm.
	


Lưu ý chung: 

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo. 
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